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Trang 2

NỘI 

PHẦN 

ĐỀ

Ngũ uẩn - PAÑCAKKHANDHĀ

Thập nhị xứ - DVĀDASĀYATANĀṆI

Thập bát giới - AṬṬHĀRASA DHĀTUYO

Tứ đế - CATTĀRI SACCĀNI

Nhị thập nhị quyền - BĀVĪSATINDRIYĀNI

Y tương sinh - PAṬICCASAMUPPĀDO

Tứ niệm xứ - CATTĀRO SATIPAṬṬHĀNĀ

Tứ chánh cần - CATTĀRO SAMMAPPADHĀNĀ

Tứ thần túc - CATTĀRO IDDHIPĀDĀ

Tứ thiền - CATTĀRI JHĀNĀNI

Tứ vô lượng tâm - CATASSO APPAMAÑÑĀYO

Ngũ quyền - PAÑCINDRIYĀNI

Ngũ lực - PAÑCABALĀNI

Thất giác chi - SATTA BOJJHAṄGĀ

Bát chi thánh đạo - ARIYO AṬṬHANGIKO MAGGO

Xúc - PHASSO
Thọ - VEDANĀ
Tưởng - SAÑÑĀ
Tư - CETANĀ
Tâm - CITTA 
Thắng giải - ADHIMOKKHA
Tác ý - MANASIKĀRA

NGOẠI

PHẦN 

ĐỀ

Toàn bộ Pháp tụ - DHAMMASAṄGAṆI đều là đầu đề -

MĀTIKĀ của Bộ Chất ngữ - DHĀTUKATHĀ

NGUYÊN CHẤT NGỮ

DHĀTUKATHĀ



15.12.2023 - https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/331820483036416

Trang 3

NỘI PHẦN ĐỀ

Có 105 pháp

NGUYÊN CHẤT NGỮ - DHĀTUKATHĀ
DHĀTU: nguyên chất, bản chất tự nhiên, xá
lợi, căn nguyên của một từ, một tiếng nói …
KATHĀ: giải về bản chất, diễn từ, thuật
chuyện, nói chuyện

 5 uẩn
 12 xứ
 18 giới
 4 đế

= 39

 22 quyền
 28 y tương
sinh

= 50

 Tứ niệm xứ
 Tứ chánh cần
 Tứ như ý túc
 Tứ thiền
 Tứ vô lượng
tâm

= 5

 Ngũ căn
 Ngũ lực
 Thất giác chi
 Bát Chánh
đạo

= 4

 Xúc
 Thọ
 Tưởng
 Tư
 Tâm
 Thắng giải
 Tác ý

= 7

28 Y TƯƠNG 

SINH

1/ Vô minh 2/ Hành do
Vô minh

3/ Thức do
Hành

4/ Danh
sắc do Thức

5/ Lục nhập do
Danh sắc

6/ Xúc do
Lục nhập

7/ Thọ do
Xúc

8/ Ái do
Thọ

9/ Thủ do
Ái

10/ Nghiệp
Hữu do Thủ

11/ Sanh
hữu

12/ Dục
hữu

13/ Tưởng
hữu

14/ Ngũ uẩn
hữu

15/ Sắc hữu 16/ Vô sắc
hữu

17/ Phi tưởng phi
phi tưởng hữu

18/ Tứ uẩn
hữu

19/ Vô tưởng
hữu

20/ Nhứt uẩn
hữu

21/ Sanh 22/ Lão 23/ Tử 24/ Sầu 25/ Bi 26/ Khổ 27/ Ưu 28/ Ai

https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/331820483036416


Trang 4

1/ Sắc uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn là Sắc uẩn
+ Xứ: 11 xứ (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới (trừ ý giới, 6 ý thức
giới)

NGŨ UẨN 
PAÑCAKKHANDHĀ

Xiển minh, câu ý hiệp và bất ý hiệp - SAṄGAHĀSAṄGAHAPADANIDDESO
Saṅgaho: gồm là …, thành là..., được là … yếu hiệp
Asaṅgaho: Bất yếu hiệp: không gồm được, không thành được
Ngũ uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.

HỮU PHÂN

A. Nhứt uẩn:

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: Ý xứ
+ Giới: 7 giới (gồm ý giới, 6 ý thức
giới)

2/ Thọ uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn là Thọ uẩn
+ Xứ: 1 xứ (Pháp xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Pháp xứ)
+ Giới: 17 giới (trừ Pháp giới)

3/ Tưởng uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn là Tưởng uẩn
+ Xứ: 1 xứ (Pháp xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Thọ,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Pháp xứ)
+ Giới: 17 giới (trừ Pháp giới)



22.12.2023

https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/888877285874098

Trang 5

4/ Hành uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

5/ Thức uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn là Thức uẩn (89 hoặc
121 tâm)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 giới (gồm ý giới, 6 ý thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Thọ,
Tưởng, Hành uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới (trừ 7 giới)

1/ Sắc uẩn và Thọ uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 2 uẩn (Sắc và Thọ uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới (trừ Ý giới, 6 ý thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 3 uẩn còn lại (Tưởng, Hành,
Thức uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 giới (Ý giới, 6 ý thức giới)

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn là Hành uẩn
+ Xứ: 1 xứ (Pháp xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Thọ,
Tưởng, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Pháp xứ)
+ Giới: 17 giới (trừ Pháp giới)

B. Nhị uẩn:

lấy Sắc làm gốc, Thọ Tưởng Hành Thức làm ngọn

2 uẩn Yếu hiệp, Bất yếu hiệp

2/ Sắc uẩn và Tưởng uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 2 uẩn (Sắc và Tưởng uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới (trừ Ý giới, 6 ý thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 3 uẩn còn lại (Thọ, Hành,
Thức uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 giới (Ý giới, 6 Ý thức giới)

https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/888877285874098


Trang 6

3/ Sắc uẩn và Hành uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 2 uẩn (Sắc và Hành uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới (trừ Ý giới, 6 ý thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 3 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Thức uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 giới (Ý giới, 6 Ý thức giới)

4/ Sắc uẩn và Thức uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 2 uẩn (Sắc và Thức uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 3 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành uẩn)
+ Xứ: 0
+ Giới: 0

1/ Sắc, Thọ và Tưởng uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 3 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới (trừ Ý giới, 6 ý thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 2 uẩn còn lại (Hành, Thức
uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 giới (Ý giới, 6 Ý thức giới)

C. Tam uẩn:

2/ Sắc, Thọ và Hành uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 3 uẩn (Sắc, Thọ, Hành uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới (trừ Ý giới, 6 ý thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 2 uẩn còn lại (Tưởng, Thức
uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 giới (Ý giới, 6 Ý thức giới)

3/ Sắc, Thọ và Thức uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 3 uẩn (Sắc, Thọ, Thức uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 2 uẩn còn lại (Tưởng, Hành
uẩn)
+ Xứ: 0
+ Giới: 0



Trang 7

1/ Sắc, Thọ, Tưởng và Hành uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 4 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành uẩn)
+ Xứ: 11 xứ (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới (trừ Ý giới, 6 ý thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 1 uẩn còn lại (Thức uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 giới (Ý giới, 6 Ý thức giới)

D. Tứ uẩn:

Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ,
Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới

2/ Sắc, Thọ, Tưởng và Thức uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 4 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 1 uẩn còn lại (Hành uẩn)
+ Xứ: 0
+ Giới: 0

E. Năm uẩn:

5 uẩn Yếu hiệp, Bất yếu hiệp

4 uẩn Yếu hiệp, Bất yếu hiệp

Ngũ uẩn yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 5 Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới Bất Yếu hiệp: không có

VÔ PHÂN



05.01.2024

https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/347743081301192

Trang 8

1/ Nhãn xứ yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Nhãn xứ)
+ Giới: 1 giới (Nhãn giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại
+ Giới: 17 giới còn lại

THẬP NHỊ XỨ 

DVĀDASĀYATANĀṆI

2/ Nhĩ xứ, Tỷ xứ, Thiệt xứ, Thân xứ, Sắc xứ, Thinh xứ, Khí xứ, Vị xứ, Xúc xứ yếu
hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (với chính nó)
+ Giới: 1 giới (với chính nó)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại
+ Giới: 17 giới còn lại

3/ Ý xứ yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Thức uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 thức giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Thọ,
Tưởng, Hành uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại
+ Giới: 11 giới còn lại

4/ Pháp xứ yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 4 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành uẩn - Niết bàn là ngoại uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 1 uẩn còn lại (Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại
+ Giới: 17 giới còn lại

https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/347743081301192


Trang 9

5/ Nhãn xứ và Nhĩ xứ yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (Nhãn xứ, Nhĩ xứ)
+ Giới: 2 giới (Nhãn giới, Nhĩ giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại
+ Giới: 16 giới còn lại

6/ Nhãn xứ và Tỷ xứ, Nhãn xứ và Thiệt xứ, Nhãn xứ và Thân xứ, Nhãn xứ và
Thinh xứ, Nhãn xứ và Khí xứ, Nhãn xứ và Vị xứ, Nhãn xứ và Xúc xứ yếu hiệp,
bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (2 xứ tương ưng)
+ Giới: 2 giới (2 giới tương ưng)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại
+ Giới: 16 giới còn lại

7/ Nhãn xứ và Ý xứ yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 2 uẩn (Sắc uẩn, Thức uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (Nhãn xứ, Ý xứ)
+ Giới: 8 giới (Nhãn giới, 7 thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 3 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại
+ Giới: 10 giới còn lại

8/ Nhãn xứ và Pháp xứ yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 4 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành uẩn - Niết bàn là ngoại uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (Nhãn xứ, Pháp xứ)
+ Giới: 2 giới (Nhãn giới, Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 1 uẩn còn lại (Thức uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại
+ Giới: 16 giới còn lại

9/ Thập nhị xứ yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới



12.01.2024

https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/904374028014239

Trang 10

1/ Nhãn giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Nhãn xứ)
+ Giới: 1 giới (Nhãn giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Nhãn xứ)
+ Giới: 17 giới còn lại

THẬP BÁT GIỚI -
AṬṬHĀRASA DHĀTUYO

2/ Nhĩ giới, Tỷ giới, Thiệt giới, Thân giới, Sắc giới, Thinh giới, Khí giới, Vị giới,
Xúc giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp (tính tổng): 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 9 xứ
+ Giới: 9 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 3 xứ còn lại (gồm Nhãn, Ý,
Pháp xứ)
+ Giới: 9 giới còn lại (gồm Nhãn
giới, 5 thức giới, Ý giới, Ý thức giới,
Pháp giới)

2a/ Nhãn thức giới, Nhĩ thức giới, Tỷ thức giới, Thiệt thức giới, Thân thức
giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Thức uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 5 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Thọ,
Tưởng, Hành uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Ý xứ)
+ Giới: 13 giới còn lại (trừ 5 giới)

2b/ Ý giới, Ý thức giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Thức uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 2 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Thọ,
Tưởng, Hành uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Ý xứ)
+ Giới: 16 giới còn lại (trừ 2 giới)

https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/904374028014239


Trang 11

3/ Pháp giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 4 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành uẩn – Niết bàn là Ngoại uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Pháp xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 1 uẩn còn lại (Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Pháp xứ)
+ Giới: 17 giới còn lại (trừ Pháp
giới)

4/ Nhãn giới và Nhĩ giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (Nhãn xứ & Nhĩ xứ)
+ Giới: 2 giới (Nhãn giới & Nhĩ giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại
+ Giới: 16 giới còn lại

5/ Nhãn giới và Nhĩ giới ... Nhãn giới và Thiệt giới ... Nhãn giới và Thân giới
... Nhãn giới và Sắc giới ... Nhãn giới và Thinh giới ... Nhãn giới và Khí giới ...
Nhãn giới và Vị giới ... Nhãn giới và Xúc giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu
Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (theo cặp tương ưng)
+ Giới: 2 giới (theo cặp tương ưng)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại
+ Giới: 16 giới còn lại

6/ Nhãn giới và Nhãn thức giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 2 uẩn (Sắc uẩn & Thức uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (Nhãn xứ & Ý xứ)
+ Giới: 2 giới (Nhãn giới & Nhãn thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 3 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại
+ Giới: 16 giới còn lại

7/ Nhãn giới và Nhĩ thức giới ... Nhãn giới và Tỷ thức giới ... Nhãn giới và
Thiệt thức giới ... Nhãn giới và Thân thức giới ... Nhãn giới và Ý giới ... Nhãn
giới và Ý thức giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 2 uẩn (Sắc uẩn & Thức uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (Nhãn xứ & Ý xứ)
+ Giới: 2 giới (Nhãn giới & Nhãn thức
giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 3 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại
+ Giới: 16 giới còn lại



Trang 12

8/ Nhãn giới và Pháp giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 4 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành uẩn – Niết bàn là Ngoại uẩn)
+ Xứ: 2 xứ (Nhãn xứ, Pháp xứ)
+ Giới: 2 giới (Nhãn giới, Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 1 uẩn còn lại (Thức uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại (trừ Nhãn xứ,
Pháp xứ)
+ Giới: 16 giới còn lại (trừ Nhãn
giới, Pháp giới)

9/ Thập bát giới yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành uẩn – Niết bàn là Ngoại uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới
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https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/341608225495508

Trang 13

1/ Khổ đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: 81 tâm Hiệp thế

51 tâm sở (trừ ts Tham)
28 sắc pháp

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới

TỨ DIỆU ĐẾ -
CATTĀRI SACCĀNI

2/ Tập đế, Đạo đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: + Tập đế: ts Tham

+ Đạo đế: 8 chi đạo (ts Tuệ quyền, ts Tầm, 3ts Giới phần, ts Niệm, ts
Cần, ts Nhất hành)

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Hành uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Pháp xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Thọ,
Tưởng, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Pháp xứ)
+ Giới: 17 giới còn lại (trừ Pháp giới)

3/ Diệt đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: Niết bàn

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 0 uẩn, Niết bàn là Ngoại uẩn
+ Xứ: 1 xứ (Pháp xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 5 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Pháp xứ)
+ Giới: 17 giới còn lại (trừ Pháp giới)

4/ Khổ đế và Tập đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: 81 tâm Hiệp thế

52 tâm sở
28 sắc pháp

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới

https://www.facebook.com/hongnhatt.tran/videos/341608225495508


Trang 14

5/ Khổ đế và Đạo đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: + Khổ đế: 81 tâm Hiệp thế, 51 tâm sở (trừ ts Tham), 28 sắc pháp

+ Đạo đế: 8 chi đạo (ts Tuệ quyền, ts Tầm, 3ts Giới phần, ts Niệm, ts
Cần, ts Nhất hành)

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới

6/ Khổ đế và Diệt đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: + Khổ đế: 81 tâm Hiệp thế, 51 tâm sở (trừ ts Tham), 28 sắc pháp

+ Diệt đế: Niết bàn

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn, Niết bàn là Ngoại uẩn
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới

7/ Khổ đế, Tập đế và Đạo đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: + Khổ đế: 81 tâm Hiệp thế, 51 tâm sở (trừ ts Tham), 28 sắc pháp

+ Tập đế: ts Tham
+ Đạo đế: 8 chi đạo (ts Tuệ quyền, ts Tầm, 3ts Giới phần, ts Niệm, ts
Cần, ts Nhất hành)

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới

8/ Khổ đế, Tập đế và Diệt đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: + Khổ đế: 81 tâm Hiệp thế, 51 tâm sở (trừ ts Tham), 28 sắc pháp

+ Tập đế: ts Tham
+ Diệt đế: Niết bàn

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn, Niết bàn là Ngoại uẩn
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới



Trang 15

9/ Khổ đế, Tập đế, Đạo đế và Diệt đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ,
Giới
CHI PHÁP: + Khổ đế: 81 tâm Hiệp thế, 51 tâm sở (trừ ts Tham), 28 sắc pháp

+ Tập đế: ts Tham
+ Đạo đế: 8 chi đạo (ts Tuệ quyền, ts Tầm, 3ts Giới phần, ts Niệm, ts
Cần, ts Nhất hành)
+ Diệt đế: Niết bàn

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn, Niết bàn là Ngoại uẩn
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới

10/ Tứ đế yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
CHI PHÁP: + Khổ đế: 81 tâm Hiệp thế, 51 tâm sở (trừ ts Tham), 28 sắc pháp

+ Tập đế: ts Tham
+ Diệt đế: Niết bàn
+ Đạo đế: 8 chi đạo (ts Tuệ quyền, ts Tầm, 3ts Giới phần, ts Niệm, ts
Cần, ts Nhất hành)

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 5 uẩn, Niết bàn là Ngoại uẩn
+ Xứ: 12 xứ
+ Giới: 18 giới

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 0 uẩn
+ Xứ: 0 xứ
+ Giới: 0 giới



Trang 16

NHỊ THẬP NHỊ QUYỀN -
BĀVĪSATINDRIYĀNI

1/ Nhãn quyền (tk Nhãn) yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Nhãn xứ)
+ Giới: 1 giới (Nhãn giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Nhãn xứ)
+ Giới: 17 giới còn lại (trừ Nhãn
giới)

22 quyền:
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân quyền
Khổ, Lạc, Hỷ, Ưu, Xả quyền
Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ quyền
Nam, Nữ quyền
Mạng quyền, Ý quyền (89 tâm)
Vị tri quyền (trí tuệ bậc Tu đà hườn), Dĩ tri
quyền (trí tuệ bậc đã chứng), Cụ tri quyền (trí
tuệ bậc Alahan)

2/ Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân quyền, Nam quyền, Nữ quyền yếu hiệp, bất yếu
hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

+ Thuộc Sắc thần kinh: Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân quyền
+ Thuộc Trạng thái: Nam quyền, Nữ quyền

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Sắc uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (xứ tương ưng và Pháp
xứ)
+ Giới: 1 giới (giới tương ưng và
Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Hành, Thức uẩn)
+ Xứ: 10 xứ còn lại (trừ xứ tương
ưng và Pháp xứ)
+ Giới: 16 giới còn lại (trừ giới
tương ưng và Pháp giới)

3/ Ý quyền (89 hay 121 tâm) yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn (Thức uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Ý xứ)
+ Giới: 7 thức giới (ngũ song thức, ý
giới, ý thức giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (Sắc, Thọ,
Tưởng, Hành uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Ý xứ)
+ Giới: 11 giới còn lại (trừ 7 thức
giới)



Trang 17

4/ Mạng quyền yếu hiệp, bất yếu hiệp bao nhiêu Uẩn, Xứ, Giới
Mạng quyền: gồm Danh mạng quyền (tsMạng quyền) và Sắc mạng quyền

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 2 uẩn (Sắc và Hành uẩn)
+ Xứ: 1 xứ (Pháp xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 3 uẩn còn lại (Thọ, Tưởng,
Thức uẩn)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Pháp xứ)
+ Giới: 17 giới còn lại (trừ Pháp
giới)

5/ Nhóm 1: Khổ, Lạc, Hỷ, Ưu, Xả quyền
Nhóm 2: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ quyền
Nhóm 3: Vị tri quyền, Dĩ tri quyền, Cụ tri quyền yếu hiệp, bất yếu hiệp bao
nhiêu Uẩn, Xứ, Giới

Khổ, Lạc, Hỷ, Ưu, Xả quyền (ts Thọ)/ Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ quyền

Yếu hiệp: 
+ Uẩn: 1 uẩn tương ưng (Thọ uẩn -
nhóm 1; Hành uẩn - nhóm 2&3)
+ Xứ: 1 xứ (Pháp xứ)
+ Giới: 1 giới (Pháp giới)

Bất Yếu hiệp:
+ Uẩn: 4 uẩn còn lại (trừ uẩn tương
ưng theo nhóm)
+ Xứ: 11 xứ còn lại (trừ Pháp xứ)
+ Giới: 17 giới còn lại (trừ Pháp
giới)


